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VN-Index giảm :  12.21 điểm 

Đóng cửa ngày 06/03/2012  :  445 

Đóng cửa phiên trước  :  457.21 

Tăng/Giảm (điểm) :  12.21 (-2.67%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  2,163,995 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

CAD 0.9 1 0.1 11.11 
BAS 1.1 1.2 0.1 9.09 
CIG 4 4.2 0.2 5 
CSM 12 12.6 0.6 5 
VSG 2 2.1 0.1 5 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VKP 0.8 0.7 -0.1 -12.5 
HVG 26.3 24.2 -2.1 -7.98 
TRI 1.9 1.8 -0.1 -5.26 
HHS 38 36.1 -1.9 -5 
VFG 38 36.1 -1.9 -5 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

MBB 0.2 1.23 1,579,110 
SBS 0.1 2.56 654,617 
EIB -1 -4.9 621,035 
ITA 0.5 4.72 594,011 
SSI -0.3 -1.55 566,562 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 

HPG  820,630 IJC  448,000 
VSH  771,960 HAG  329,190 
OGC  685,830 HSG  322,060 
STB  597,640 REE  219,900 
PVF  516,360 BMI  170,640 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 06/03/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 29/02/2012 01/03/2012 02/03/2012 05/03/2012 06/03/2012
VN Index 423.64 427.95 439.6 457.21 445
Thay đổi +1.42 +4.31 +11.65 +17.61 -12.21
Số CP tăng giá 144 168 131 287 105
Số CP giảm giá 92 96 95 14 152
Số CP đứng giá 72 131 82 7 51
KLGD 125,979,180 89,534,788 81,704,230 103,246,384 154,491,422
GTGD (triệu đ) 2,300,807 1,531,883 1,244,278 1,979,661 2,163,995

Bình luận thị trường 
Lực cầu tiếp tục tăng mạnh mẽ trong những phút mở cửa. 15 phút sau, một số bluechips 
tăng nhẹ như BVH, VNM, hay EIB kéo VN-Index tăng 8.42 điểm (+1.84%) đạt 465.63 
điểm. Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tăng trần với lực cầu mạnh. Đến 9h30’, HOSE bất ngờ 
đảo chiều khi nhóm bluechips như: BVH, MSN, VNM, STB… đồng loạt chuyển sang sắc 
đỏ. Lúc 9h35’, VN-Index quay đầu giảm 0.76 điểm, rớt 0.17%. Chỉ số VN30 còn giảm  
mạnh hơn với 3.64 điểm (-0.69%) xuống 521.31 điểm. Trong phiên có lúc VN-Index bật 
xanh với mức tăng 1.12 điểm, nhưng cuối phiên trước áp lực chốt lời quá mạnh, chỉ số 
giảm điểm mạnh mẽ, mất 9.02 điểm (-1.97%) lùi về 448.19 điểm. Sang chiều, thị trường 
tiếp tục giảm sâu, VN-Index nới rộng biên độ giảm với 12.21 điểm (-2.67%) xuống 448.41 
điểm lúc đóng cửa. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt 154.49 triệu đơn vị 
chuyển nhượng thành công, trị giá 2,163.99 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 
11.26 triệu đơn vị, tương ứng với 224.08 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, 
khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM mua ròng về khối lượng và giá trị. Cụ thể, họ mua vào 
9,558,040 đơn vị trị giá 204.011 tỷ đồng và bán ra 4,081,980 đơn vị trị giá 87.52 tỷ đồng. 
Như vậy, khối ngoại mua ròng theo khối lượng là 5,476,060 đơn vị và mua ròng theo giá trị 
là 116.48 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 
 

 Sáng nay, giá vàng SJC giảm 80.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua, đạt 
mức 44,52 - 44,69 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

 Giá USD tự do tiếp tục đi ngang trên mức 20.800 đồng, giá USD trên thị trường ngân 
hàng cũng không có thay đổi nào đáng kể. 

 Bộ Công Thương cho biết, Trung Quốc hiện đang tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm 
thịt gia súc, gia cầm từ Việt Nam do đề phòng trước tình hình các loại dịch bệnh. 

 Với bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng đang có xu hướng giảm, tiền gửi tại 1 số NH nhóm I,II 
có khả năng dồi dào hơn, 1 số NH đã âm thầm hạ lãi suất huy động để đón đầu xu thế. 

 2 tháng đầu năm, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 3.400 trường hợp kinh doanh 
xăng dầu, xử lý gần 770 vụ vi phạm, tước giấy phép hoạt động 14 đại lý xăng dầu. 
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HNX-Index giảm :  0.58 điểm 

Đóng cửa ngày 06/03/2012 :  75.20 

Đóng cửa phiên trước  :  75.78 

Tăng/Giảm (điểm) :  -0.58 (-0.77%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  1,652,589 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

SHB 10 10.7 0.7 7 
GLT 12.9 13.8 0.9 6.98 
SSS 4.3 4.6 0.3 6.98 
VDL 33 35.3 2.3 6.97 
APS 2.9 3.1 0.2 6.9 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

MHL 10.1 9.4 -0.7 -6.93 
TET 21.7 20.2 -1.5 -6.91 
BTH 8.7 8.1 -0.6 -6.9 
S96 8.7 8.1 -0.6 -6.9 
CTC 7.3 6.8 -0.5 -6.85 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

HBB 0.4 5.97 38,081,700 
VND 0.2 1.98 14,417,500 
PVX -0.2 -1.87 11,550,200 
KLS 0.2 1.67 10,771,500 
SHB 0.7 7 8,611,100 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

PVS 568,600 KLS 686,700 
KLS 403,900 SCR 650,000 
HBB 160,000 VCS 163,500 
VCS 144,300 VND 153,000 
PVX 130,000 VGS 110,000 

 
 

 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 06/03/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 29/02/2012 01/03/2012 02/03/2012 05/03/2012 06/03/2012
HNX-Index 68.68 69.58 71.72 75.78 75.20
Thay đổi +1.59 +0.9 +2.14 +4.06 -0.58
Số cp tăng giá 157 168 249 355 164
Số cp giảm giá 125 96 65 18 148
Số cp đứng giá 61 63 45 2 46
Số cp không gd 51 68 36 20 37
KLGD 84,446,676 64,349,600 73,839,800 40,050,655 183,119,077
GTGD 691,551 587,380 704,293 479,343 1,652,589

Bình luận thị trường 
 
Sau 15 phút mở cửa,  chỉ số sàn Hà Nội tăng 3.23 điểm lên 79.01 điểm. Đáng chú ý, lượng 
cầu của HBB tiếp tục tăng với hơn 20 triệu đơn vị, ở mức giá trần, trong khi bên bán trống 
bảng điện. Sau đó, tốc độ bán của nhiều mã như: VND, KLS, PVX, VCG, SCR,…có dấu hiệu 
tăng, HNX-Index đã thu hẹp đáng kể biên độ tăng điểm còn 1.18 điểm đạt 76.96 điểm và 
xuống 75.65 điểm, mất 0.13 điểm (-0.17%). Sang chiều, sắc đỏ và lực bán chốt lời tăng nên 
HNX-Index giảm với 0.19 điểm, tương ứng 0.25% xuống 75.59 điểm. 
Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt trên 183.11 triệu cổ phiếu, tương đương với 
trên 1,652.59 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 10.07 triệu đơn vị, tương ứng với 107.84 tỷ 
đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà Nội bán ròng về khối lượng 
nhưng mua ròng về giá trị. Họ bán ròng 148,000 đơn vị về khối lượng và mua ròng 1.5 tỷ 
đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 2,274,400 đơn vị tương ứng với 30.19 tỷ đồng giá 
trị trong khi bán ra 2,422,400 đơn vị với trị giá 28.68 tỷ đồng. 
 
Nhận định thị trường 
 
Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường giằng co khá mạnh, chênh lệch cung cầu đã 
được rút ngắn so với phiên hôm qua, thanh khoản trên cả 2 sàn tăng khá mạnh. Tâm lý nhà 
đầu tư không còn hưng phấn như phiên trước, nhiều nhà đầu tư quyết định chốt lời, còn bên 
mua chỉ chấp nhận mua cổ phiếu với giá thấp hơn nên VN-Index và HNX-Index quay đầu 
giảm điểm. Xu hướng thị trường trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng. Do đó nhà đầu tư cần 
phải xác định được cho mình những mục tiêu đầu tư rõ ràng và cần có những nghiên cứu kỹ 
lưỡng hơn khi quyết định đầu tư. Dự báo phiên giao dịch ngày mai, chỉ số VN-Index và HNX-
Index nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục giảm điểm. 
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Phân tích kỹ thuật 
HOSE 

      

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Mẫu hình “Bearish Engulfing Pattern” ngay tại vùng kháng cự Fibonacci Projection 100% cùng tín hiệu chỉ báo RSI đi xuống dưới vùng Overbought 
và volume đột biến tăng mạnh cảnh báo với độ tin cậy rất cao chỉ số Vn-Index đang vào bước sóng điều chỉnh số 4 nhỏ trong chu kỳ tăng ngắn hạn 
hiện tại. Vùng mục tiêu của xu thế điều chỉnh là 420-438 (tương ứng điều chỉnh 61,8%-38,2% độ lớn sóng tăng 3 nhỏ), thông thường chỉ số Vn-Index 
trong lịch sử sẽ điều chỉnh về vùng Fibonacci Retracement 50% tương đương vùng 430 điểm của chỉ số Vn-Index để tiếp tục xu thế tăng mở rộng. 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Mẫu nến “Shooting Star” hình thành tại vùng kháng cự mạnh Fibonacci Projection 161,8% với bóng nến rất dài và volume tăng đột biến xác nhận xu 
thế điều chỉnh lớn sau bước sóng tăng 3 xuất hiện (sóng điều chỉnh 4 nhỏ), chỉ báo RSI bắt đầu giảm trở lại và đang đạt mức 76,98. Xu thế điều 
chỉnh hay bước sóng 4 nhỏ trong chu kỳ tăng ngắn hạn được xác định về vùng mục tiêu 67,2-71,8 điểm (tương mức mức điều chỉnh 61,8% - 38,2% 
của bước sóng tăng 3 nhỏ) với 3 bước sóng thành viên và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu thế tăng mở rộng được xác định sẽ tiếp tục sau quá trình 
điều chỉnh này. 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 208.15 HQC 0.39 

CMT 120.16 TSC 1.25 

PNC 76.03 MHC 1.41 

BVH 68.99 LHG 1.47 

KAC 66.39 DXV 1.53 

DRH 61.73 SMA 1.63 

VID 49.38 DDM 1.64 

SSI 45.09 TYA 1.81 

VNI 43.87 TCM 1.92 

DTT 42.31 TRC 1.96 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.83 VFR 1.11 

SQC 126.10 TST 1.15 

HBE 109.40 TV4 1.26 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 76.48 SD1 1.32 

HTB 57.30 VC1 1.33 

HBS 56.59 TC6 1.36 

PRC 48.11 VAT 1.46 

BHT 45.95 HMH 1.54 

SDD 39.86 S64 1.54 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 06/03/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,962.80 -14.76 -0.11% 

S&P 500 Index 1,364.33 -5.30 -0.39% 

Nasdaq Composite 2,950.48 -25.71 -0.86% 

FTSE 100 5,841.65 -33.17 -0.56% 

DAX Index 6,786.01 -80.45 -1.17% 

Japan Nikkei 225 9,637.63 -60.96 -0.63% 

HK Hang Seng 20,806.20 -459.06 -2.16% 

China CSI 300 Index 2,621.05 -41.65 -1.56% 

Kospi Index 2,000.36 -15.70 -0.78% 

Singapore STI 2,932.01 -59.79 -2.00% 

Tin thế giới 
 Theo Viện quản lý nguồn cung Mỹ, chỉ số phi sản xuất của tháng 2 tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bất ngờ tăng vượt dự đoán, lên 57,3 

điểm, từ mức 56,8 điểm của tháng trước đó. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg cho rằng, chỉ số ngành dịch vụ 
trong tháng 2 sẽ giảm nhẹ xuống 56 điểm. Chỉ số này trên 50 điểm cho thấy lĩnh vực được mở rộng. 

 Theo Bloomberg, giá trị trái phiếu Hy Lạp của 12 chủ nợ tư nhân đang nắm giữ là 40 tỷ euro trên tổng 206 tỷ euro trái phiếu Hy Lạp. Họ 
tuyên bố sẽ tham gia vào quá trình cơ cấu lại nợ của Hy Lạp. Mục tiêu của sự hoán đổi nợ là giảm 53,5% tổng số nợ của Hy Lạp trong các 
tổ chức tư nhân, giúp ngăn chặn việc vỡ nợ, suy thoái thị trường tài chính và “lây lan” đến các nền kinh tế châu Âu khác như Bồ Đào Nha. 

 Hôm qua, Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cho phép Bộ Thương mại được áp các khoản thuế chống bảo trợ đối với hàng hóa nhập 
khẩu từ một số nước vẫn chưa được công nhận có nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, điều này đang vấp phải sự phản đối của nhiều nước 
trong đó có VN và TQ, cho rằng đó là những hành vi cạnh tranh thiếu công bằng, gây thiệt hại cho cả người tiêu dùng Mỹ.  

 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết Bồ Đào Nha có thể quay trở lại thị trường trái phiếu vào năm tới và các chủ nợ tư nhân không cần lo 
lắng về việc ghi giảm tài sản nợ họ tại quốc gia này. Chính phủ Bồ Đào Nha đang cắt giảm chi tiêu và tăng thuế để đáp ứng các điều khoản 
của gói hỗ trợ 78 tỷ Euro (103 tỷ USD) của IMF và Liên minh châu Âu. 

 Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis vừa đưa ra số liệu kinh tế ảm đạm với dự báo GDP của nước này sẽ giảm 1,7% trong năm nay, tồi tệ 
hơn mức giảm dự kiến 1% của EU và 1,5% của Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đưa ra cách đây chỉ vài tuần. Còn theo Bộ Lao động, 
số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng 2 tăng 112.269, nâng tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp lên khoảng 4,7 triệu.  


